
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Lê Phước Khánh An 09/06/2009 004 01

2 Nguyễn Song Thùy An 14/08/2009 007 01

3 Trần Tiến An 21/03/2009 008 01

4 Nguyễn Xuân An 28/02/2009 009 01

5 Lê Phương Mai Anh 10/05/2009 024 01

6 Nguyễn Minh Quỳnh Anh 21/01/2009 041 02

7 Nguyễn Phúc Thiên Anh 10/06/2009 044 02

8 Dương Hiển Bách 03/04/2009 054 02

9 Nguyễn Quốc Bảo 03/11/2009 064 03

10 Nguyễn Bảo Tâm Đức 29/09/2009 094 04

11 Nguyễn Phạm Thanh Hà 17/11/2009 099 04

12 Võ Nguyễn Bảo Hân 18/11/2009 101 04

13 Lê Nguyễn Minh Hiếu 19/09/2009 113 05

14 Nguyễn Đăng Huy 25/03/2009 126 05

15 Lê Gia Huy 04/12/2009 131 05

16 Đoàn Nguyễn Duy Hưng 15/06/2009 136 06

17 Phạm Kiến Hưng 21/01/2009 137 06

18 Lê Tiến Hưng 04/12/2009 138 06

19 Lê Minh Khang 04/11/2009 147 06

20 Nguyễn Xuân Khang 28/02/2009 158 06

21 Tô Phương Khánh 09/10/2009 166 07

22 Đoàn Minh Khôi 04/09/2009 178 07

23 Trần Nguyễn Hà Linh 09/03/2009 204 08

24 Lý Vân Linh 15/01/2009 217 09

25 Nguyễn Phúc Bảo Long 27/02/2008 219 09

26 Dương Đức Long 08/10/2009 220 09

27 Nguyễn Hoàng Minh 30/12/2009 232 09

28 Dương Trí Minh 13/12/2009 236 09

29 Lê Trần Ti Na 02/07/2009 240 09

30 Lê Thị Kim Ngân 12/05/2009 247 10

31 Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc 07/12/2009 258 10

32 Trương Nguyên 31/01/2009 267 10

33 Nguyễn Hải Minh Nhật 20/06/2009 270 10

34 Đỗ Thị Quỳnh Như 02/01/2009 290 11

35 Đặng Gia Phú 21/01/2009 300 12

36 Nguyễn Dương An Phúc 06/10/2009 301 12

37 Phan Bá Phúc 29/04/2009 302 12

38 Hồ Thị Yến Phương 16/03/2009 321 12

39 Văn Tiến Thành 19/10/2009 350 13

40 Lê Quang Thuận 15/04/2009 369 14

41 Trương Trần Anh Thy 18/02/2009 377 15

42 Đỗ Ngọc Bảo Trân 31/07/2009 402 15

43 Nguyễn Minh Trí 16/04/2009 406 16

44 Nguyễn Minh Trí 31/10/2009 407 16

45 Phạm Minh Tuấn 01/06/2009 424 16

46 Đỗ Tường Vinh 22/11/2009 440 17

Danh sách này có: 46 học sinh.
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